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MÔN VẬT LÝ 9
	
	Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Định luật Ôm và các đoạn mạch
	- Nêu công thức định luật Ôm (1 câu).
- Sự phụ thuộc I-U (1 câu).
- Tính chất của đoạn mạch (2 câu).
	- Điện trở tương đương (1 câu).
- Tính U, I (2 câu).
	
	
	Số câu: 7
Số điểm: 2
Tỉ lệ 20%.

	Điện trở - Biến trở
	- Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện, vật liệu (1 câu).
- Biến trở (1 câu).
	- Bài tập sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện, vật liệu (1 câu).
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 2,75
Tỉ lệ:  27,5%.

	Giá trị định mức, công thức tính công,
công suất điện.
	- Giá trị định mức. (1 câu)
- Công thức, đơn vị, dụng cụ đo điện năng. (3 câu)
	- Tính công suất. (1 câu)
- Tính điện năng. (2 câu)

	 

	- Hiệu suất động cơ điện (1 câu) 
	Số câu: 8
Số điểm: 2,25
Tỉ lệ:  22,5%.

	Định luật 
Jun-Len xơ
	- Công thức tính nhiệt lượng, đơn vị của các đại lượng trong công thức (3 câu)
	- Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn (3 câu) 
	- Hiệu suất đun nước (1 câu)
	
	Số câu: 7
Số điểm: 2,25
Tỉ lệ:  22,5%.

	 Từ phổ, từ trường, quy tắc nắm tay phải
	- Tính chất từ của nam châm, dòng điện (3 câu)
- Đặc điểm về từ phổ, đường sức từ của nam châm, cuộn dây có dòng điện chạy qua. (3 câu)
	- Xác định cực từ của nam châm dựa vào tương tác từ (2 câu) 
-  Biểu diễn đường sức (2 câu)
	- Quy tắc nắm tay phải
(2 câu)
	
	Số câu: 12
Số điểm: 2,25
Tỉ lệ:  22,5%.

	Sự nhiễm từ của sắt, thép, nam châm điện
	- Cấu tạo của nam châm điện
(1 câu)
	- So sánh tính chất từ của sắt, thép (1 câu)
- Nêu ứng dụng của nam châm (1 câu)
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 0.75
Tỉ lệ:  7,5%.

	Tổng
	Số câu: 20
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%
	Số câu: 16
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
[bookmark: _GoBack]Tỉ lệ: 2,5%
	Số câu: 40 – 10đ



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: VẬT LÍ 9
Thời gian: 45 phút
Chọn đáp án đúng nhất.
<TH>Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó
<$>không thay đổi.	
<$>giảm hay tăng bấy nhiêu lần.
<$>tăng hay giảm bấy nhiêu lần.	
<$>không thể xác định chính xác được.
<NB>Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây có dạng là
<$>một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.	
<$>một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.
<$>một đường cong đi qua gốc tọa độ.	          
<$>một đường cong không đi qua gốc tọa độ.
<NB>Biểu thức nào sau đây là công thức định luật Ôm?

<$>R=		 	

<$>I =		

<$>U= 		
<$>U= I.R
<NB>Hiệu điện thế U = 10 V được đặt vào giữa hai đầu một điện trở có giá trị R = 25 Ω. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở nhận giá trị nào sau đây là đúng?
<$>I = 2,5 A	
<$>I = 0,4 A	
<$>I = 15 A	
<$>I = 35 A
<TH>Cho hai điện trở R1 = 12 Ω và R2 = 18 Ω được mắc nối tiếp nhau. Điện trở tương đương R12 của đoạn mạch đó có giá trị là
<$>12 Ω.		
<$>18 Ω.		
<$>6,0 Ω.		
<$>30 Ω.
<TH>Xét đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, công thức nào sau đây là sai?
<$>U = U1 + U2 	
<$>I = I1 = I2 
<$>R = R1 = R2 	
<$>R = R1 + R2 
<TH>Một mạch điện gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song. Khi mắc vào một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là I = 1,2 A và cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = 0,5 A. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là
<$>I1 = 0,5 A.		
<$>I1 = 0,6 A.		
<$>I1 = 0,7 A.		
<$>I1 = 0,8 A.
<NB>Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào các yếu tố cấu tạo nên nó?
<$>Điện trở  dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.
<$>Điện trở  dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
<$>Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào nhiệt độ.
<$>Điện trở dây dẫn không phụ thuộc vào bản chất của dây.
<TH>Xét các dây dẫn được làm từ cùng loại vật liệu, cùng tiết diện. Nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp 3 lần thì điện trở của dây dẫn
<$>tăng gấp 3 lần. 	
<$>tăng gấp 9 lần.         
<$>giảm đi 3 lần. 	 
<$>không thay đổi.    
[image: ]<TH> Một đoạn mạch (như hình vẽ) gồm một bóng đèn có ghi 6 V – 4,5 W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9 V. Điện trở của dây nối và ampe kế là rất nhỏ. Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Hiệu điện thế hai đầu biến trở khi đó là
<$>3 V.	
<$>5 V.	
<$>7 V.	
<$>9 V.
<TH>Trên một bóng đèn có ghi 110 V – 55 W. Khi bóng đèn hoạt động bình thường thì điện trở của nó là
<$>0,5 Ω.		
<$>27,5 Ω.		
<$>2,0 Ω.		
<$>220 Ω.
<NB>Dụng cụ đo trực tiếp điện năng tiêu thụ hằng ngày của các hộ gia đình là
<$>ampe kế.
<$>oát kế.
<$>ôm kế.
<$>công tơ điện.
<NB>Hai bóng đèn dây tóc có số ghi lần lượt là 6 V – 6 W và 6 V – 3 W. Các đèn sẽ hoạt động bình thường khi nào?
<$>Khi mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện 6 V.
<$>Khi mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện 12 V.
<$>Khi mắc nối tiếp hai bóng trên vào nguồn điện 12 V.
<$>Khi mắc nối tiếp hai bóng trên vào nguồn điện 6 V.
<VD>Trên nhãn của một bàn là điện có ghi 220 V – 800 W. Bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế 220 V. Công của dòng điện thực hiện trong 30 phút có giá trị là
<$>1404 kJ.
<$>1440 kJ.	
<$>1044 kJ.	
<$>4401 kJ.
<NB>Trong giờ thực hành, một học sinh mắc bóng đèn dây tóc ghi 110 V – 25 W vào mạng điện 220 V. Hiện tượng gì sẽ xảy ra với bóng đèn?
<$>Đèn lóe sáng, ngay sau đó bị hỏng.	
<$>Đèn ban đầu sáng yếu, sau đó sáng bình thường.	
<$>Đèn không sáng.
<$>Đèn sáng bình thường.
<TH>Một bếp điện có ghi 220 V – 1 kW hoạt động liên tục trong 2 giờ với hiệu điện thế 220 V. Điện năng mà bếp tiêu thụ trong thời gian đó là
<$>2 kWh.
<$>2000 J.	
<$>7200 J.	
<$>7200 kWh.
<VDC>Một quạt điện dùng trên xe ô tô có ghi 12 V – 9 W. Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, điện trở của quạt điện nhận giá trị nào sau đây?
<$>13,6 Ω
<$>2,4 Ω
<$>2,5 Ω
<$>16 Ω
<VD>Dòng điện có cường độ 20 mA chạy qua một điện trở 3 kΩ trong thời gian 10 phút thì nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở này có giá trị nào dưới đây?
<$>720 J.
<$>7200 J.
<$>1200 J.
<$>12000 J.
<NB>Thiết bị điện nào sau đây khi hoạt động đã chuyển hóa điện năng thành cơ năng và nhiệt năng?
<$>Quạt điện.		
<$>Đèn Led.		
<$>Ấm điện		
<$>Nồi cơm điện.
<NB>Phát biểu nào sau đây là đúng với nội dung của định luật Jun– Lenxơ?
<$>Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
<$>Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ nghịch với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
<$>Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở, với hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
<$>Nhiệt lượng tỏa ra trong một dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
<NB>Định luật Jun – Lenxơ áp dụng khi điện năng biến đổi thành
<$>cơ năng.	
<$>quang năng.	
<$>hóa năng.	
<$>nhiệt năng.
<NB>Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu của một điện trở R thì cường độ dòng điện chạy qua là I. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian t?

<$>

<$>	

<$>	

<$>
<VD>Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua bếp có cường độ 3 A. Dùng bếp này đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200C mất thời gian là 20 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Hiệu suất của bếp điện là
<$>60,4 %.	
<$>84,8 %.	
<$>90,3 %.	
<$>75,6 %.
<NB>Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nam châm?
<$>Nam châm có đặc tính hút các vật bằng sắt, thép.
<$>Nam châm nào cũng có hai cực là cực dương và cực âm.
<$>Khi bẻ gãy nam châm, ta có thể tách hai cực của nam châm ra khỏi nhau.
<$>Nam châm tự do khi đã cân bằng luôn chỉ lệch đúng hướng Bắc - Nam địa lý.
<TH>Đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau. Hiện tượng nào sau đây không thể xảy ra? 
<$>Nếu đưa 2 từ cực Bắc lại gần nhau, chúng sẽ đẩy nhau.
<$>Nếu đưa 2 từ cực Nam lại gần nhau, chúng sẽ đẩy nhau.
<$>Nếu đưa cực từ Bắc của nam châm thứ nhất lại gần cực từ Nam của nam châm thứ hai, chúng sẽ hút nhau.
<$>Chúng luôn luôn hút nhau dù đưa cực nào của hai nam châm lại gần nhau. 
<NB>Trong thí nghiệm phát hiện tác dụng từ của dòng điện (Thí nghiệm Ơ-xtét), dây dẫn AB được bố trí như thế nào?
<$>Tạo với kim nam châm một góc bất kì.	
<$>Song song với kim nam châm.
<$>Vuông góc với kim nam châm.	
<$>Tạo với kim nam châm một góc nhọn.
<TH>Để chế tạo một nam châm điện mạnh, ta cần điều kiện
<$>cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng sắt non.
<$>cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng thép.
<$>cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có ít vòng, lõi bằng sắt non.
<$>cường độ dòng điện qua ống dây nhỏ, ống dây có ít vòng, lõi bằng thép.
<NB>Nam châm vĩnh cửu được sử dụng trong thiết bị nào sau đây?
<$>Rơle điện từ.                   
<$>La bàn.             
<$>Chuông điện.                        
<$>Cần cẩu điện.
<TH>Trên thanh nam châm, vị trí hút sắt mạnh nhất là
<$>phần giữa của thanh.	
<$>chỉ có từ cực Bắc.
<$>cả hai từ cực.
<$>mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau.
<NB>Từ trường không tồn tại ở đâu?
<$>Xung quanh nam châm.	
<$>Xung quanh dòng điện.
<$>Xung quanh điện tích đứng yên.	
<$>Xung quanh trái đất.
<NB>Theo qui tắc nắm tay phải, bốn ngón tay hướng theo
<$>chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.	
<$>chiều đường sức từ.
<$>chiều của lực điện từ.	
<$>không hướng theo chiều nào.
<TH>Điều nào sau đây là đúng khi nói về các cực từ của ống dây có dòng điện chạy qua?
<$>Đầu có dòng điện đi ra là cực Nam, đầu còn lại là cực Bắc.
<$>Đầu có dòng điện đi vào là cực Nam, đầu còn lại là cực Bắc.
<$>Đầu có đường sức từ đi ra là cực Bắc, đầu còn lại là cực Nam.
<$>Đầu có đường sức từ đi vào là cực Bắc, đầu còn lại là cực Nam.

[image: https://cdn.vungoi.vn/vungoi/1531129986435_24.JPG]<TH>Đặt một nam châm thử ở đầu B của ống dây AB có dòng điện chạy qua, khi đứng yên nam châm thử nằm định hướng như hình vẽ. Phần nam châm màu đen chỉ cực Bắc của nam châm. Có thể khẳng định 
<$>đầu dây bên A nối với cực dương nguồn điện.
<$>đầu dây bên A nối với cực âm nguồn điện.	
<$>cả hai đầu dây nối với cực âm nguồn điện.		
<$>cả hai đầu dây nối với cực dương nguồn điện.	
[image: ]<TH>Trên hình vẽ bên, lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt ở điểm nào là mạnh nhất?
<$>Điểm 1.	
<$>Điểm 2. 
<$>Điểm 3.	
<$>Điểm 4.
<NB>Lực do dòng điện tác dụng lên kim nam châm để gần nó được gọi là
<$>lực hấp dẫn.	
<$>lực từ.
<$>lực điện.	
<$>lực điện từ.
<TH>Dùng một nam châm điện gắn vào đầu một cần cẩu để nâng một vật bằng sắt lên. Làm thế nào để cần cẩu nhả vật đó ra?
<$>Hơ nóng nam châm.
<$>Làm lạnh nam châm.
<$>Đổ nước vào nam châm.
<$>Ngắt dòng điện chạy vào cuộn dây của nam châm.
<TH>Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước nào dưới đây?
<$>Có chiều đi từ cực Bắc tới cực Nam bên ngoài thanh nam châm.
<$>Có độ mau thưa tùy ý.
<$>Bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm.
[image: ]<$>Là đường thẳng đi ra từ các ống dây
<VD>Đầu A của ống dây tương đương với từ cực nào của nam châm? 
<$>Bắc
<$>Nam
<$>Dương 
<$>Âm
<TH>Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng 
<$>nam châm. 			 
<$>kìm.      
<$>panh y tế.                                  
<$>một viên bi sắt.
<NB>Điều nào sau đây là sai khi nói về sự nhiễm từ của sắt và thép?
<$>Lõi sắt, lõi thép khi đặt trong từ trường thì chúng đều bị nhiễm từ.
<$>Trong cùng điều kiện như nhau, sắt nhiễm từ mạnh hơn thép.
<$>Trong cùng điều kiện như nhau, sắt nhiễm từ yếu hơn thép.
<$>Sắt bị khử từ nhanh hơn thép.
----------Hết--------------
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